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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

                 

 Ỉ   ĐỒ G   ÁP 

Bản án số: 03/2021/HNGĐ-ST  

Ngày: 11/01/2021. 

  v   r n     p ly hôn, nuôi con, 

  p dưỡng nuôi  on”. 

 Ộ G  ÒA XÃ  ỘI   Ủ  G ĨA VI    AM 

Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 

NHÂN DANH 

 ƯỚ   Ộ G  ÒA XÃ  ỘI   Ủ  G ĨA VI    AM 

 ÒA Á                              Ỉ   ĐỒ G   ÁP  

  àn  p ần Hội đồng xét xử sơ t ẩm gồm  ó: 

-   ẩm p án - C ủ tọ  p iên tò : Ông Ngu  n  uố  Hưng. 

- Cá  Hội t ẩm n ân dân:  1. Ông Lê An   iệt. 

2. Bà Ngu  n   ù   r ng. 

  ư ký p iên tò : Bà Lê   ị   u   ủ ,   ư ký  ò  án n ân dân  u ện C âu   àn .  

Đ i diện  iện ki m sát n ân dân  u ện C âu   àn  t  m gi  p iên toà:  ng  rần 

Hữu   ọ -  i m sát viên.  

Trong ngày 16/12/2020 và ngày 11/01/2021, t i tr  s   ò  án n ân dân  u ện C âu 

  àn , xét xử sơ t ẩm  ông k  i v  án t   lý số 357/2020/TLST-HNGĐ ngày 

06/10/2020, về   r n     p l   ôn, nuôi con,   p dưỡng nuôi  on”, t eo  u ết địn  đư  

v  án r  xét xử số: 167/2020  ĐXX-HNGĐ ngà  18/11/2020,  u ết địn  t m ngừng 

p iên tò  số 90 2020  ĐS -DS ngày 16/12/2020, giữ   á  đương sự: 

Nguyên đơn: P  m C âu N,  sinh ngày 21/8/1997. 

Đị    ỉ: tổ 3,  p B, xã H,  u ện T, tỉn  Đồng   áp.  

Bị đơn: Ngu  n  ăn N,  sin  năm 1996. 

Đị    ỉ: 182, k óm H, t ị tr n H,  u ện T, tỉn  Đồng   áp. 

Cá  đương sự  ó mặt t i p iên tò .  

 ỘI    G VỤ Á :  

  e                ngày 31/8/2020, sửa  ổ , bổ su g  gày 23/9/2020 và ngày 

22/10/2020, c c b    b     y       a   à             a,  guy       P  m C âu N       

bày   

C ị N và  n  N qu  m i mối, quen biết tìm  i u k oảng một t áng t ì qu ết địn  

đám  ưới vào ngà  16 và ngày 17 tháng 6 năm 2019  dương lị  , C ị N và  n  N chung 

sống n ư vợ   ồng n ưng  k ông đăng ký kết  ôn t eo qu  địn  p áp luật.  

  ời gi n đầu   ung sống   n  p ú . C ị N và  n  N sống   ung với gi  đìn      

mẹ anh N. Đến t áng 7, tháng 8 năm 2019,   ị N mang  thai, sứ  k ỏe k ông tốt nên về 

n à     mẹ   và sinh con P  m C âu HM (sinh ngày 08/4/2020). Từ t áng 8 năm 2019 
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đến n  , C ị N và  n  N sống l  t ân, k ông qu n tâm liên l   với n  u, anh N không   p 

dưỡng, gửi tiền p   giúp   ị N nuôi con. 

Nay   ị N n ận t    anh N k ông  ó trá   n iệm gì trong  uộ  sống   ung, C ị N 

và anh N k ông  òn tìn   ảm, t ương  êu, k ông đăng ký kết  ôn,  uộ  sống chung 

k ông   n  p ú , k ông đ t đượ  m   đí    ôn n ân, nên   ị N  êu  ầu l   ôn với anh N.  

 ề  on   ung:   ị  Ni xá  địn  anh N và   ị N  có một con chung là cháu P  m 

Châu HM sinh ngày 08/4/2020. Hiện n     ị N đ ng nuôi  on.  C ị  Ni  êu  ầu đượ  

qu ền trự  tiếp nuôi con sau ly hôn. C ị N k ông  êu  ầu anh N   p dưỡng nuôi  on.  

 ài sản   ung:   ị N i và anh N tự t ỏ  t uận, k ông  êu  ầu  ò  án giải qu ết. Nợ 

chung:   ị N  trình bày không có. 

Theo b         bày ý   ế , c c b    b     y       a   à             a,        Nguyễ  

Vă  N        bày   

C ị N và  n  N qu  m i mối, quen biết tìm  i u k oảng một t áng t ì qu ết địn  

đám  ưới vào ngà  16 và ngày 17 tháng 6 năm 2019 dương lị  , anh N và   ị N  chung 

sống n ư vợ   ồng n ưng k ông đăng ký kết  ôn t eo qu  địn  p áp luật.  

 rong t ời gi n sống   ung,   ị N k ông  ò   ợp tín  tìn , lối sống, sin   o t với 

anh N, với     mẹ và gi  đìn  anh N nên p át sin  mâu t uẫn.  

Đến t áng 7, tháng 8 năm 2019, c ị N mang thai, ăn uống sin   o t t  t t ường, sứ  

k ỏe k ông tốt. Đến ngà  12/8/2019,  anh N đư    ị N về n à     mẹ   ị N     o đến 

nay. Do bận  ông việ  nên anh N k ông t ăm nom   ị N và con P  m C âu HM (sinh 

ngày 08/4/2020), không   p dưỡng, tiền b   p   giúp   ị N nuôi  on.  ừ t áng 8 năm 

2019 đến n  , anh N và   ị N l  t ân, k ông qu n tâm liên l   với n  u.  

Nay anh N n ận t    k ông  òn tìn   ảm, k ông  òn t ương  êu   ị N,  hai bên 

k ông đ t đượ  m   đí    ôn n ân, k ông đăng ký kết  ôn nên anh N đồng ý và  êu  ầu 

ly hôn   ị N.  

 ề  on   ung: anh N t ừ  n ận anh N và   ị N có một con chung là P  m C âu HM 

sinh ngày 08/4/2020. Hiện n     ị N đ ng nuôi  on. Anh N đồng ý gi o   o   ị N trự  

tiếp nuôi con.  ề việ    p dưỡng nuôi  on: anh N tự ngu ện   p dưỡng nuôi con hàng 

t áng với mứ  1.000.000 đồng t áng (một triệu đồng mỗi t áng), t ời gi n   p dưỡng nuôi 

con tín  từ t áng 10 năm 2020   o đến k i   áu Ngu  n C âu HM đủ 18 tuổi.  

 ài sản   ung: anh N,   ị N tự t ỏ  t uận, k ông  êu  ầu  ò  án giải qu ết. 

Nợ   ung: anh N trình bày không có. 

   m s        V       m s     â  dâ   uy   C âu   à        b  u  ua     m  

 iệ  tuân t eo p áp luật  ủ    ẩm p án trong quá trìn  tố t ng, giải qu ết và xét xử 

v  án  ủ  Hội đồng xét xử t i p iên tò  đượ  t ự   iện đúng qu  địn  p áp luật. Cá  

đương sự t ự   iện đầ  đủ  á  qu ền và ng ĩ  v  k i t  m gi  tố t ng.   ống n  t với 

trìn  tự, t ủ t   tố t ng về t   lý, giải qu ết, xét xử v  án. 

 ề đường lối giải qu ết: C ị N và  n  N   ung sống n ư vợ   ồng n ưng k ông 

đăng ký kết  ôn nên đâ  là qu n  ệ  ôn n ân k ông  ợp p áp, nay   ị N và anh N đều xin 
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ly hôn nên đề ng ị k ông  ông n ận qu n  ệ vợ   ồng giữ    ị N và anh N.  ề  on 

chung: C ị N và  n  N xá  địn   ó 01 con chung là P  m C âu HM sinh ngày 08/4/2020. 

C ị N, anh N đều t ống n  t gi o   o   ị N nuôi  on nên đề ng ị gi o   o   ị N nuôi con. 

 ề việ    p dưỡng nuôi  on:   ị N k ông  êu  ầu   p dưỡng nuôi  on, n ưng anh N tự 

ngu ện   p dưỡng nuôi  on, nên đề ng ị    p n ận việ  anh N tự ngu ện   p dưỡng nuôi 

 on  àng t áng với mứ    p dưỡng 1.000.000 đồng t áng tính từ t áng 10 năm 2020   o 

đến k i cháu HM t àn  niên 18 tuổi.  

  Ậ  ĐỊ    ỦA  ÒA Á : 

 1   Đơn k  i kiện về   r n     p l   ôn, nuôi  on,   p dưỡng nuôi  on”  ủ  ngu ên 

đơn P  m Châu N  t uộ  t ẩm qu ền giải qu ết, xét xử  ủ   ò  án n ân dân  u ện C âu 

  àn  t eo qu  địn  t i Điều 28, Điều 35, Điều 235  ủ  Bộ luật tố t ng dân sự.  

 2  Xét  êu  ầu  ủ    ị P  m Châu N xin ly hôn anh Ngu  n  ăn N. Anh N  ũng 

đồng ý l   ôn   ị N. Xét t    C ị N và  n  Ntự ngu ện   ung sống n ư vợ   ồng, có đám 

 ưới từ năm 2019 đến n  ,  ó đủ điều kiện kết  ôn t eo Điều 8 Luật  ôn n ân và gi  đìn  

năm 2014, n ưng C ị N và  n  N k ông đăng ký kết  ôn t eo qu  địn   ủ  p áp luật, là 

vi p  m Điều 9 Luật Hôn n ân và gi  đìn  năm 2014, do đó qu n  ệ giữ    ị N và anh N 

k ông đượ  p áp luật  ông n ận là qu n  ệ vợ   ồng  ợp p áp.  uá trìn    ung sống, 

giữ    ị N và anh N k ông  ò   ợp tín  tìn , lối sống, sin   o t, k ông tôn trọng n  u, 

 uộ  sống   ung k ông   n  p ú , tìn   ảm k ông  òn, mâu t uẫn trầm trọng, đời sống 

  ung k ông t   kéo dài, m   đí    ủ   ôn n ân k ông đ t đượ ,  t ự  tế từ tháng 8 năm 

2019 đến n     ị Ni và anh N sống l  t ân,   ị N và anh Nđều  êu  ầu đượ  l   ôn. Do 

vậ , Hội đồng xét xử k ông  ông n ận qu n  ệ vợ   ồng giữ    ị N và anh N t eo qu  

địn  t i Điều 9, Điều 53, Điều 14   ủ  Luật Hôn n ân và gi  đìn  năm 2014. 

 3   ề  on   ung:  xét t      ị N và anh N đều xá  địn  C ị N và  n  N có một con 

chung là cháu P  m C âu HM sinh ngày 08/4/2020,  iện nay   ị N đ ng nuôi  on ổn địn  

từ k i sin   on đến n  ,   ị N  êu  ầu đượ  qu ền trự  tiếp nuôi  on, anh N đồng ý gi o 

cho   ị N nuôi con, nên Hội đồng xét xử  êu  ầu  ủ    ị N đượ  tiếp t   nuôi  on P  m 

Châu HM sinh ngày 08/4/2020, anh N đượ  qu ền đến t ăm nom và   ăm só   on mà 

k ông  i đượ  ngăn  ản.    

 4   ề việ    p dưỡng nuôi  on: C ị N không  êu  ầu anh N   p dưỡng nuôi  on, 

anh N tự ngu ện   p dưỡng nuôi con hàng tháng là 1.000.000 đồng t áng, tín  từ t áng 10 

năm 2020   o đến k i   áu P  m C âu HM đủ 18 tuổi. Xét th  : anh N và   ị N đều t ừ  

n ận   áu P  m C âu HM là  on   ung, mặ  dù   ị N k ông  êu  ầu anh N   p dưỡng 

nuôi con, tuy nhiên anh N tự ngu ện   p dưỡng nuôi  on  àng t áng với mứ  1.000.000 

đồng t áng tín  từ t áng 10 năm 2021   o đến k i   áu HM t àn  niên 18 tuổi, là không 

trái p áp luật,  ó lợi    o qu ền lợi  ủ    áu HM, mặt k á   ũng t    iện một p ần trách 

n iệm, ng ĩ  v   ủ  anh N đối với con  ủ  mìn . Do đó, Hội đồng xét xử ghi n ận sự tự 

ngu ện  ủ  anh N về việ  tự ngu ện   p dưỡng nuôi  on  àng t áng là 1.000.000 

đồng t áng tín  từ t áng 10 năm 2020   o đến k i   áu P  m C âu HM đủ 18 tuổi.  

 5   ề tài sản   ung: C ị Ni và anh N trìn  bà  tự t ỏ  t uận, k ông  êu  ầu  ò  án 

giải qu ết, về nợ   ung:   ị Ni và anh N trìn  bà  k ông  ó. Do đó, Hội đồng xét xử 

k ông xem xét, giải qu ết về tài sản   ung và nợ   ung.  
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 6   ề án p í  ôn n ân gi  đìn : C ị P  m Châu N p ải   ịu toàn bộ án phí hôn 

n ân gi  đìn  t eo luật địn .  

 7  Ý kiến qu n đi m  ủ  vị  i m sát viên t i p iên tò  là p ù  ợp với qu  địn  p áp 

luật.   

 ì  á  lẽ trên, 

Q  Ế  ĐỊ  : 

Căn  ứ vào: 

- Cá  Điều: 5, 28, 35, 91, 92,  147, 235  ủ  Bộ luật tố t ng dân sự. 

- Các Điều: 9, 14, 51, 53, 58, 81, 82, 107, 110, 117, 118, 119, 131  ủ  Luật  ôn n ân 

và gi  đìn  năm 2014.  

- Các Điều: 26, 27  ủ  Ng ị qu ết số 326/2016/UBNTVQH14 ngà  30 12 2016 qu  

địn  về mứ  t u, mi n, giảm, t u, nộp, quản lý và sử d ng án p í và lệ p í  ò  án.   

Xử:  

1.  ề  ôn n ân:   ông  ông n ận qu n  ệ vợ   ồng giữ    ị P  m Châu N và anh 

Ngu  n  ăn N. 

2.  ề con chung: C ị P  m Châu N đượ  qu ền nuôi con chung là cháu P  m C âu 

HM sinh ngày 08/4/2020 (  ị N đ ng nuôi  on). Anh Ngu  n  ăn N  ó qu ền và ng ĩ  

v  đến t ăm nom và   ăm só   on mà k ông  i đượ  ngăn  ản.    

3.  ề việ    p dưỡng nuôi  on: Ghi n ận sự tự ngu ện  ủ  anh Ngu  n  ăn N   p 

dưỡng nuôi cháu P  m C âu HM với mứ    p dưỡng mỗi t áng là 1.000.000 đồng (Một 

triệu đồng), t ời gi n   p dưỡng tính từ t áng 10 năm 2020   o đến k i   áu P  m C âu 

HM đủ 18 tuổi.  

4.  ề tài sản   ung: C ị N và  n  Ntự t ỏ  t uận và k ông  êu  ầu  ò  án xem xét, 

giải qu ết, về nợ   ung: C ị N và  n  N trìn  bà  k ông  ó, nên Hội đồng xét xử không 

xem xét, giải qu ết về tài sản   ung và nợ   ung.    

5.  ề án p í  ôn n ân gi  đìn : C ị P  m Châu N p ải    ịu 300.000 đồng án p í 

hôn nhân gia đìn . Số tiền t m ứng án p í   ị N đã nộp 600.000 đồng đượ  trừ vào án p í 

 ôn n ân gi  đìn  p ải nộp 300.000 đồng. Hoàn trả l i   o   ị P  m Châu N số tiền t m 

ứng án p í  òn l i 300.000 đồng t eo biên l i số 0008078 và biên l i số 0008079  ngày 

06/10/2020 t i C i     t i  àn  án dân sự  u ện C âu   àn . 

6.  rường  ợp bản án, qu ết địn  đượ  t i  àn  t eo qu  địn  t i điều 2 Luật t i 

 àn  án dân sự t ì người đượ  t i  àn  án dân sự, người p ải t i  àn  án dân sự, người  ó 

qu ền lợi, ng ĩ  v  liên qu n  ó qu ền t ỏ  t uận t i  àn  án, qu ền  êu  ầu t i  àn  án, 

tự ngu ện t i  àn  án  oặ  bị  ưỡng   ế t i  àn  án t eo qu  địn  t i  á  điều 6, 7, và 9 

 ủ  Luật t i  àn  án dân sự; t ời  iệu t i  àn  án đượ  t ự   iện t eo qu  địn  t i Điều 30 

Luật t i  àn  án dân sự.  

7.  ề qu ền k áng  áo: Cá  đương sự  ó qu ền làm đơn k áng  áo bản án trong t ời 

  n 15 ngà  k  từ ngà  tu ên án. 

Nơi nhận:  M.  ỘI ĐỒ G XÉ  XỬ SƠ   ẨM 
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- Cá  đương sự; 

-  iện ki m sát  u ện C âu   àn ; 

- C i      HADS   u ện C âu   àn ; 

- UBND xã H; 

- UBND  t ị tr n H; 

- Lưu  ồ sơ v  án; 

- Lưu văn t ư  ò  án.
 

  ẨM P Á  –   Ủ  ỌA P IÊ   ÒA 

 

 

 

 

 

 guyễn Quốc  ưng 
 
    

 

 

 

 

 

 


